Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển 
và chuyển giao công nghệ
Tiêu chí 7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường cao đẳng.
1. Mô tả

Ngoài việc xác định là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước thì sứ mạng của trường còn xác định “Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là nơi kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội”.

Công tác hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là một trong các nhiệm vụ gắn liền với sứ mạng và sự phát triển của nhà trường đã và luôn được nhà trường quan tâm, chỉ đạo hoạt động trong nhiều năm liên tục. Từ khi được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường đã thành lập Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế. Đến tháng 5 năm 2015 đổi tên thành Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế với chức năng hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế.

Công tác nghiên cứu khoa học là một trong những công tác quan trọng của các trường đại học, cao đẳng và cũng là một nhiệm vụ bắt buộc của giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 64/2008 QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo [H7.07.01.02] và hiện nay là Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/204 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ; hằng năm trường đều có xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ [H7.07.01.03] thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng và triển khai hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường được xác định trong Kế hoạch phát triển trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM giai đọan 2013-2018 và tầm nhìn đến năm 2020 [H7.1.1] Hàng năm, dựa trên chiến lược phát triển chung của toàn trường trong từng giai đoạn Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học - công nghệ gởi Vụ KHCN và Bộ Giáo dục - Đào tạo thông qua Hội động khoa học và Đào tạo.
Hoạt động khoa học - công nghệ của Trường được triển khai trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cấp như: căn cứ trên quy định về về họat động Khoa học và Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào 30/05/2011, thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách của nhà nước số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ, Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành …[H7.1.2]; Quy chế tổ chức và họat động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng [H7.1.3]; cơ sở năng lực thực tế của đội ngũ giảng viên và nhu cầu thực tế về nâng cao chất lượng dạy và học, theo tình hình phát triển khoa học công nghệ của Thành phố. 

Trên cơ sở hệ thống các văn bản trên của các cấp, hàng năm Trường đã soạn thảo và ban hành các “Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh”, trong đó có hướng dẫn các đơn vị xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu của các cấp theo mẫu hướng dẫn và đăng ký theo quy trình [H7.1.5].

Công tác quản lý khoa học - công nghệ của trường được thực hiện tiến độ thực hiện kế hoạch đề tài nghiên cứu khoa học các cấp [H7.1.6].
Những đề tài NCKH hàng năm bao gồm đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp thành phố và đề tài cấp cơ sở. Các khâu đề xuất đăng ký đề tài, xây dựng đề cương thực hiện, nghiệm thu đề tài... được thực hiện theo tiến độ và kế hoạch đúng với quy định về hoạt động NCKH mà Nhà trường đã ban hành.
Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KH và CN giao cho, mục tiêu và nội dung nghiên cứu khoa học do Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng nghiên cứu, căn cứ nhu cầu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên,Trường cụ thể hóa chỉ tiêu trong nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức hàng năm [H7.1.4].

Trong việc triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phòng QLKH-HTQT thông báo đến các đơn vị và cá nhân, đề xuất hướng nghiên cứu cho hàng năm [H7.1.7].Các hoạt động nghiên cứu của Trường đã được thực hiện một cách có hiệu quả, gắn với với yêu cầu phát triển của đơn vị, nghiên cứu gắn với đơn đặt hàng có địa chỉ cụ thể. [H7.1.8].

Công tác NCKH được tổng kết trong các hội nghị tổng kết khoa học và Đào tạo hàng học kỳ, hàng năm, hội nghị tổng kết khoa học và công nghệ 5 năm (2006-2011) nhằm khắc phục những tồn tại và vạch ra phương hướng thực hiện trong năm tới cho CBGV của Trường phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường [H7.1.9].

2. Điểm mạnh:

Kế hoạch hoạt động KH-CN hàng năm được xây dựng trên cơ sở chiến lược phát triển Nhà trường theo từng giai đoạn nhất định. Điều này đã phù hợp với sự mạng và quy mô phát triển Nhà trường. Nhà trường đã xây dựng và triển khai hoạt động NCKH mỗi năm hai đợt (thời gian triển khai tùy vào tình hình thực tế) nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách trong công tác dạy - học.
Các hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên tập trung vào các đề tài như: xây dựng hệ thống tài liệu giảng dạy, giáo trình, mô hình học tập. Đó cũng chính là một trong những mục tiêu mà Lãnh đạo Nhà trường muốn xây dựng trong giai đoạn vừa qua.
Trường có chiến lược và dự án tăng cường năng lực NCKH của cán bộ, giảng viên. Lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm, có chủ trương khuyến khích cá nhân tham gia hoạt động NCKH. Đội ngũ cán bộ quản lý chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng các quy định, văn bản hướng dẫn do cấp trên ban hành. 

Đội ngũ cán bộ giảng dạy tự giác tuân thủ theo kế hoạch, quy trình và tiến độ thực hiện từ khi đăng ký thực hiện đề tài đến khi nghiệm thu, góp phần nâng cao hiệu quả của kết quả các đề tài
Trường đã xây dựng quy định cụ thể hướng dẫn quy trình thực hiện các hoạt động NCKH, đã chủ động trong việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động NCKH và có chế độ kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong hoạt động NCKH.
3. Những tồn tại:

Nhà trường đã chủ động trong việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động NCKH nhưng chưa đến 1% ngân sách. Ngoài ra, Trường chưa áp dụng triệt để hoạt động có đề tài NCKH vào tiêu chí xét danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể hàng năm.
Chưa có những quy định, cơ chế quyết liệt trong việc thúc đẩy tham gia hoạt động NCKH, điều này thể hiện qua việc giảng viên vẫn dành nhiều thời gian và đầu tư nhiều cho hoạt động giảng dạy hơn hoạt động NCKH. Chính vì thế nguồn ngân sách dành cho hoạt động NCKH chưa được sử dụng một cách triệt để, hiệu quả.
Hội đồng khoa học Nhà trường hiện nay chỉ tập trung vào việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài. Chưa thể hiện rõ vai trò chủ đạo trong việc hoạch định chiến lược xây dựng, phát triển đội ngũ đầu tàu có khả năng để dẫn dắt đội ngũ giảng viên, HSSV tham gia hoạt động NCKH.
4. Kế hoạch hành động:

Hội đồng khoa học Nhà trường cần chủ động tập trung vào chiến lược phát triển đội ngũ nhằm cũng cố và xây dựng một nền tảng vững chắc cho hoạt động NCKH. Song song đó, Hội đồng khoa học cần xây dựng những biện pháp đánh giá đúng vai trò, mục tiêu, chất lượng các đề tài NCKH từ đó có những quyết định điều chỉnh hợp lý.
Nhà trường cần kiên quyết, tập trung các nguồn lực vào các đề tài NCKH mang tính ứng dụng, tránh tình trạng phân bổ cho các đề tài có tính hàn lâm không ứng dụng vào thực tiễn hoạt động giảng dạy và học tập tại trường.

Chú trọng và chủ động xây dựng các hoạt động khoa học nhằm lôi kéo đội ngũ cán bộ, giảng viên và HSSV đăng ký tham gia, đặc biệt là các hoạt động khoa học như ứng dựng công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới... vào cuộc sống. Từ đó phát huy hết nguồn ngân sách và nguồn hỗ trợ ngoài ngân sách vào các hoạt động NCKH.
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH 5 năm để đẩy mạnh công tác NCKH và kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong hoạt động NCKH. 

Chủ động phân bổ 1% ngân sách dành cho hoạt động NCKH. 

Vận dụng triệt để hoạt động có đề tài NCKH vào tiêu chí xét danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể hàng năm. Đối với chiến sĩ thi đua cấp thành phố và cấp cơ sở phải có công trình NCKH thay cho SKKN.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 7.2. Có chủ trương và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến.
1. Mô tả

Nhà trường rất quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu và phát huy sáng kiến thể hiện qua các văn bản như: Quy định về công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh [H7.1.5], trong đó có quy định cụ thể định mức các hoạt động nghiên cứu khoa học, quy trình và hệ thống các hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện đề tài Khoa học công nghệ cấp trường, quy trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm cấp trường và quy trình tổ chức hội thảo, tỷ lệ kinh phí dành cho đề tài NCKH hàng năm [H7.2.1], quy trình và thông báo liên quan đến đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp [H7.1.8].
Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà truờng; Trong những năm gần đây, các hoạt động NCKH đã phát triển mạnh mẽ, đáp ứng được những yêu cầu mới phát sinh trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng nhu cầu xã hội. Hoạt động NCKH là một đoạt động góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà truờng; khẳng định đuợc uy tín, vai trò của Nhà truờng trong hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học cấp đơn vị và cấp Trường với nhiều chủ đề đa dạng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. [H7.2.2; H7.2.3]
Qua từng năm học, Nhà trường từng bước phân phối giờ giảng dạy của giảng viên một cách hợp lý, giảm bớt các yêu cầu về công việc hành chính để những đối tượng tham gia NCKH có đủ thời gian tập trung thực hiện tốt đề tài. Song song đó, Nhà trường cũng có những biện pháp chế tài đối với các đề tài trễ hạn, kéo dài... bằng cách ban hành những Quy định về quản lý hoạt động NCKH. Nhà trường quy định rõ ràng về nghĩa vụ NCKH đi kèm với nghĩa vụ giảng dạy theo ngạch, bậc của giảng viên.
Từ năm học 2010-2011 đến 2014-2015, CBGV của Trường đã thực hiện 01 đề tài cấp Thành phố, đăng ký 01 đề tài theo chương trình Robot kế hoạch 2015 cấp thành phố, 84 đề tài cấp Trường và 467 đề tài cấp khoa. [H7.2.4; H7.2.5]

Nhà trường tạo điều kiện cho giảng viên qua các chính sách: tài trợ kinh phí cho các giáo viên đi tham quan học tập nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực: Đức, Hàn Quốc, Singapore [H7.1.1]

Không chỉ quan tâm, thúc đẩy hoạt động NCKH trong cán bộ, giảng viên, hàng năm Nhà trường còn có kế hoạch thực hiện các hoạt động, phong trào học tập nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH trong sinh viên. Các hoạt động này được thực hiện dựa vào Quy chế NCKH trong sinh viên. Đồng thời, trong chương trình học của bậc cao đẳng tại trường có môn Phương pháp NCKH, trong đó có trang bị kiến thức cơ bản về hoạt động NCKH.
Nhà trường luôn khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học thông qua việc áp dụng Quy định đối với HS-SV hệ chính quy của trường [H7.2.7] và Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học [H7.2.8]. Trường đã đưa vào chương trình đào tạo học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” Kết quả đã có 04 đề tài NCKH của sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên NCKH Euréka từ năm 2011 đến 2015 [H7.2.9]. Ngoài ra còn có nhiều đề tài NCKH của sinh viên [H7.2.10]

Bảng 7.1 Thống kê số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp thực hiện từ 2011 - 2015

	STT
	CẤP
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	1
	Đề tài cấp NN
	
	
	
	
	

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	
	
	
	
	

	3
	Đề tài cấp Sở
	
	
	
	01
	

	4
	Đề tài cấp trường
	23
	26
	5
	18
	4

	5
	Đề tài cấp Khoa
	88
	86
	97
	105
	91

	6
	Đề tài NCKH sinh viên
	03
	01
	0
	0
	0

	
	Tổng
	114
	113
	102
	124
	95


2. Điểm mạnh:

Nhà trường xác định mục tiêu thực hiện các đề tài là phục vụ cho dạy và học tại Trường và góp phần vào sự nâng cao chất lượng đào tạo, khuyến khích cán bộ, giảng viên biên soạn giáo trình, tài liệu học tập. xuất bản sách giáo khoa
Nhà trường đang trong giai đoạn xây dựng đội ngũ, chuẩn hóa đội ngũ đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định. Đội ngũ giảng viên của Nhà trường hiện nay đa số là đội ngũ giảng viên trẻ, có nhiệt huyết, có tin thần cầu tiến. Vì vậy chỉ cần Nhà trường có định hướng, chủ trương đúng đắn về hoạt động NCKH sẽ là động lực lôi kéo đội ngũ trên tham gia một cách có tổ chức và đạt hiệu quả cao.
GV chịu khó học hỏi, cầu tiến
3. Những tồn tại:

Số lượng đề tài NCKH ứng dụng thực tiễn sản xuất, chuyển giao công nghệ với công ty, doanh nghiệp còn hạn chế do chưa có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ với các đối tượng bên ngoài về hoạt động NCKH và ứng dụng chuyển giao công nghệ.
Các phòng thí nghiệm, trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết chưa đáp ứng việc nghiên cứu các công nghệ mới. 

Phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập của SV chậm đổi mới, còn mang tính truyền thống. Không phù hợp với tiêu chí
Sinh viên tham gia hoạt động NCKH còn hạn chế, chưa đáp ứng được theo kế hoạch đã đề ra. Với lý do là thời gian theo học tại trường quá ngắn, không đủ để thực hiện một công trình NCKH.
4. Kế hoạch hành động:

Hội đồng khoa học Nhà trường tăng cường hoạt động, tạo các mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với đối tác bên ngoài nhằm tạo nguồn cho hoạt động NCKH; đồng thời phải đánh giá đúng thực trạng từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh cần thiết cho hoạt động NCKH.
- Nhà trường phải có những quy định phù hợp nhằm theo dõi tiến độ thực hiện đề tài, có biện pháp thích hợp nhằm tăng cường, nâng cao năng lực NCKH của giảng viên và HSSV. Tập huấn phương pháp dạy học tích cực, các kỹ thuật dạy học hiện đại để giúp GV rèn luyện phong cách học tập gắn liền với nghiên cứu khoa học.

- Song song đó, Nhà trường nâng cấp các phòng thí nghiệm, tăng cường đầu tư mới trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết hiện đại tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sử dụng cho các hoạt động NCKH. Từng bước cải tạo và bố trí các phòng học nhằm hỗ trợ GV thuận lợi trong việc đổi mới phương pháp dạy học, SV dễ dàng hoạt động tích cực trong học tập; Chú trọng mở rộng nâng tầm thư viện ngày càng tiên tiến, hiện đại ngang tầm các trường đại học quốc tế, hỗ trợ được cho cán bộ, giảng viên và HSSV thuận lợi trong nghiên cứu, học tập. 
- Đổi mới trong đánh giá kết quả học tập của SV, kết hợp đánh giá kết quả với đánh giá quá trình, đánh giá hiệu quả làm việc nhóm và đánh giá việc tự học của sinh viên mà qua đó khuyến khích, động viên được tính tích cực, tự lực, vượt khó trong học tập. Tăng cường nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá theo năng lực thực hiện của SV nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và nhu cầu xã hội.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 7.3. Có các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của trường và các cơ sở giáo dục khác ở địa phương.

1. Mô tả

Để đạt hiệu quả thiết thực và có một kết quả tốt, Quy định về hoạt động NCKH tại trường trong những năm qua luôn quy định rõ mục tiêu của hoạt động NCKH là hoạt động phải được thực hiện một cách có hệ thống, gắn kết và phục vụ  cho các hoạt động quản lý, đào tạo tại trường. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài có tính ứng dụng thực tế giảng dạy, tiết kiệm kinh phí của đơn vị .

Hoạt động NCKH của Trường có gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của trường và Thành phố. Một số đề tài NCKH có giá trị trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường. Kết quả đề tài NCKH của Trường đều ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học. Số lượng đề tài đã nghiệm thu và ứng dụng thực tế giảng dạy là 100% thể hiện qua các văn bản báo cáo kết quả ứng dụng các đề tài NCKH cấp trường đã được nghiệm thu [H7.3.1] và tổng kết hoạt động NCKH hàng năm [H7.1.9] 
Trong quá trình đánh giá, nghiệm thu đề tài, Hội đồng khoa học Nhà trường đã chú trọng đế yếu tố ứng dụng và gắn kết thực tiễn của đề tài. Chính vì thế hầu hết các đề tài được nghiệm thu đều gắn liền với hoạt động quản lý, đào tạo của Nhà trường. Tính đến tháng 5/2015, Trường có 78 đề tài cấp Trường và 467 đề tài cấp khoa được nghiệm thu, với các kết quả được xếp loại theo bảng thống kế dưới đây [H7.3.2]:

Bảng 7. 2. Thống kê kết quả các đề tài nghiên cứu cấp trường đã nghiệm thu từ 2010-2011 đến 2014-2015 

	Năm
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Đạt

	2010-2011
	3
	14
	06
	0

	2011-2012
	0
	03
	01
	29

	2012-2013
	01
	01
	0
	02

	2013-2014
	01
	06
	02
	09

	Tổng
	05 (6.4%)
	24 (30,7%)
	9 (11,5%)
	40 (51,3%)


Bảng 7. 3. Thống kê số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp được duyệt và nghiệm thu từ 2010-2011 đến 2014-2015

	CẤP
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	
	Duyệt
	Nghiệm thu
	Duyệt
	Nghiệm thu
	Duyệt
	Nghiệm thu
	Duyệt
	Nghiệm thu
	Duyệt
	Nghiệm thu

	Đề tài cấp TP
	
	
	
	
	
	
	01
	0
	
	

	Đề tài cấp trường
	37
	23
	39
	33
	10
	4
	21
	18
	04
	0

	Đề tài cấp Khoa
	88
	88
	86
	86
	104
	104
	105
	105
	91
	91


2. Điểm mạnh:

Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên đều xác định tầm quan trọng của NCKH trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học.
Nhà trường đã kết hợp hài hòa các hình thức hoạt động NCKH luôn phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tiễn của Nhà trường. Những năm qua, Trường đã chú trọng phát triển các hoạt động khoa học phục vụ giảng dạy, học tập thông qua hoạt động biên soạn tài liệu, bài giảng phục vụ giảng dạy, học tập.
Mối quan hệ giữa nhà trường, doanh nghiệp và Sở Khoa học công nghệ, địa phương rất chặt chẽ và biện chứng
3. Những tồn tại:

Việc liên kết trong hoạt động NCKH giữa Nhà trường và các đối tác bên ngoài (các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các đơn vị khác) hiện nay chỉ ở mức độ hội thảo, tư vấn..., chưa có sự liên kết về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Hiện nay, Nhà trường chưa chủ động, có kế hoạch trong việc tạo các cơ hội hợp tác, đầu tư từ các đối tượng bên ngoài về hoạt động NCKH. Chính vì thế, giảng viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ hiện đại, công nghệ tiên tiến. Song song đó, đội ngũ giảng viên hiện nay chỉ tập trung vào chuyên môn là hoạt động giảng dạy, chưa chú trọng vào công tác NCKH và chuyển giao công nghệ.
Nhà trường chưa tạo nhiều cơ hội cho GV cập nhật công nghệ mới trong NCKH
4. Kế hoạch hành động:

Có kế hoạch hoạt động, tạo mối liên hệ giữa Nhà trường và các đối tác bên ngoài. Xây dựng các công trình nghiên cứu, xác định mục tiêu rõ ràng là đề tài phải đáp ứng quá trình chuyển giao công nghệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp, viện nghiên cứu.
Nhà trường chủ động, mạnh dạn ký các hợp đồng NCKH và chuyển giao công nghệ với các đối tác. Và đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, đối tượng thực hiện. Có chế độ, chính sách khen thưởng, động viên và có cơ chế quản lý, chế tài đối với các đối tượng không tham gia, hoặc trễ hạn.
Tổ chức bồi dưỡng GV về NCKH, chuyển giao công nghệ kết hợp với các cách thức khác nhau như: bồi dưỡng tập trung, tự bồi dưỡng

Tổ chức cho GV thi về thực hiện mô hình dạy học

Đặt hàng cho GV nghiên cứu khoa học trong đào tạo kỹ thuật 

Tổ chức các buổi tọa đàm về kinh nghiệm chuyển giao công nghệ và NCKH. Mời cán bộ, giảng viên có nhiều công trình khoa học công nghệ đến trao đổi kinh nghiệm và các chuyên gia Sở KHCN đến tư vấn thêm cho GV về các công trình đang ứng dụng hiện nay

Xây dựng diễn đàn trên mạng và trang web thông tin cơ sở dữ liệu dùng để nghiên cứu. 

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 7.4. Có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tập san, các ấn phẩm khoa học; có các tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường.
1. Mô tả

Hiện nay, hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên Nhà trường tập trung vào mục tiêu chính là bổ sung kịp thời các loại tài liệu, giáo trình nhằm tổ chức phục vụ cho hoạt động đào tạo trong Nhà trường như việc giảng dạy và học tập. Để cụ thể hóa mục tiêu này, theo từng giai đoạn Nhà trường đã ban hành Quy định cũng như có kế hoạch cụ thể về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.
Để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động, Nhà trường thường xuyên cập nhật và biên soạn giáo trình. Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo từng ngành nghề cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường [H7.4.1]

Bảng 7.4. Thống kê số lượng giảng viên có biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 

	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	Số GV thực hiện SKKN
	88
	86
	105
	112
	91

	Số GV biên soạn giáo trình, đề cương
	13
	0
	0
	10
	0


Ngoài ra, việc có bài đăng trên tạp chí, bài báo khoa học là một hoạt động khoa học phản ánh thành tựu và đóng góp của cán bộ, giảng viên đối với Nhà trường. Chính vì thế Nhà trường có chính sách, quy định khuyến khích việc đăng ký và công bố kết quả NCKH trên các tạp chí, bài báo khoa học. 
Các bài báo, công trình công bố là sản phẩm của các đề tài NCKH được Hội đồng khoa học nghiệm thu. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây: tạp chí khoa học chuyên ngành cấp Quốc tế 01 bài; tạp chí KH cấp ngành trong nước 19 bài. Ngoài ra còn có 55 bài tham luận đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp.

Bảng 7.6. Thống kê số lượng các bài báo đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành, tập san khoa học hằng năm[H7.4.2]

	Phân loại tạp chí
	Số lượng

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Tạp chí Quốc tế chuyên ngành
	0
	0
	0
	0
	02

	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	0
	2
	3
	6
	03

	Tạp chí / tập san của cấp trường
	1
	2
	4
	1
	1

	Tổng
	1
	4
	7
	7
	6


Bảng 7.5 Thống kê số lượng các bài tham luận đăng trên kỷ yếu các hội thảo khoa học hằng năm[H7.4.3]

	TT
	Phân loại 

hội thảo
	Số lượng

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Hội thảo quốc tế
	3
	1
	0
	1
	01

	2
	Hội thảo trong nước
	0
	5
	2
	2
	0

	3
	Hội thảo cấp trường
	0
	1
	0
	23
	43

	4
	Tổng
	3
	7
	2
	26
	44


Nhằm giúp sinh viên, học sinh có điều kiện tự học, phát huy tính tích cực trong học tập, trường đã tiến hành xây dựng chương trình eLearning lên website của trường để tạo điều kiện cho giảng viên có thêm điều kiện tích cực nghiên cứu ứng dụng CNTT vào dạy và học, tạo tài nguyên học tập điện tử cho trường Trong đó, nội dung học tập, kiểm tra được số hóa và đưa lên mạng Internet, tích cực hóa người học qua hình thức như: người tham gia dạy và học có thể giao tiếp với nhau qua thư điện tử (email), thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum)…

2. Điểm mạnh
Hầu hết đề tài, công trình NCKH của cán bộ, giảng viên sau khi được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu đã được triển khai và sử dụng ngay và có kết quả tốt.
Hiện nay Nhà trường đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, với mục tiêu là tất cả giảng viên phải đạt chuẩn và trên chuẩn quy định. Vì lý do đó, số lượng đội ngũ giảng viên tham gia học cao học, nghiên cứu sinh ngày càng tăng. Điều này làm cho số lượng bài báo, công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng cũng tăng theo quy mô trên.
- Có chế độ khuyến khích GV viết bài trong NCKH.

- Có chế độ ưu đãi GV biên soạn giáo trình như NCKH.
3. Tồn tại

Các công trình nghiên cứu về tài liệu giảng dạy, giáo trình hiện nay ở dạng sách chưa phải là giáo trình điện đử đáp ứng với nhu cầu phát triển công nghệ thông tin hiện nay.
Hiện nay những đề tài, công trình NCKH tại trường đều đa số là về thực hiện biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình, mô hình phục vụ giảng dạy, học tập tại trường..., rất ít đề tài có tính ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Vì thế, tỷ lệ bài báo và công trình được công bố ngoài phạm vi Nhà trường còn hạn chế.
Nhà trường chưa xây dựng quy định, quy trình về việc khi thực hiện công trình nghiên cứu, cán bộ, giảng viên phải có bài báo đăng trên tạp chí khoa học. 
- Chưa hỗ trợ ngân sách cho GV viết báo quốc tế.

- GV chưa đạt trình độ tiếng Anh để viết các bài báo khoa học.

- Chưa hỗ trợ GV xuất bản sách giáo trình mà chỉ dừng ở tài liệu lưu hành nội bộ

4. Kế hoạch hành động

Nhà trường sẽ có quy định, định mức cụ thể khuyến khích giảng viên tham gia viết bài và đăng tải các công trình nghiên cứu của mình trên các báo và tạp chí khoa học. Khuyến khích cán bộ, giảng viên tăng cường công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học có uy tín thông qua việc ban hành các quy chế khen thưởng.

Xây dựng tập san nội bộ trong nhà trường để tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên bước đầu đăng tải, công bố các công trình nghiên cứu nhằm trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và rút kinh nghiệm khi tham gia đăng tải trên các báo, tạp chí khoa học bên ngoài.
Lập kế hoạch thực hiện khuyến khích, động viên cán bộ, giảng viên tham gia các đề tài, công trình nghiên cứu biên soạn giáo trình điện tử nhằm phục vụ nhu cầu học tập của HSSV.
Tăng cường triển khai ứng dụng đào tạo trực tuyến nhằm mở rộng qui mô giảng dạy, học tập và tăng cường khả năng tự nghiên cứu tự học của giảng viên, học viên. 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành cho GV
Tăng cường công tác xuất bản giáo trình.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 7.5. Có các hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo; có các hoạt động về quan hệ quốc tế. Kết quả của các hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế đóng góp vào việc phát triển nguồn lực của trường.
1. Mô tả

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, và cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả có đóng góp vào việc phát triển nguồn lực của nhà trường .[H7.1.9]
Để cụ thể hóa mục tiêu này, Nhà trường đã ra quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm quan tâm và thúc đẩy việc ứng dụng chuyển giao công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu của cán bộ, giảng viên có tính ứng dụng. Song song đó, là việc tận dụng các nguồn hỗ trợ từ các công ty, doanh nghiệp về điều kỹ thuật, về công nghệ và về kinh phí để hoạt động nghiên cứu đạt hiệu quả.
Căn cứ trên các văn bản, nghị định về hợp tác quốc tế [H7.5.1], Trường đã xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế tế giai đoạn 2013-2018 và tầm nhìn đến năm 2020 [H7.1.1] và xác định các đối tác chiến lược (đã ký bản ghi nhớ), gồm: Tổ chức phi lợi nhuận F+U Sachsen, Đức; Hiệp hội Năng lượng không biên giới, cộng hòa Pháp; Trường đại học Dongguk, Hàn Quốc; Trường Đại học Quốc gia Kunsan, Hàn Quốc. [H7.5.2 - H7.5.5]

Trong 5 năm (2011- 2015) nhà trường đã tiếp đón 17 đoàn đến thăm và làm việc với trường, đồng thời cũng tổ chức cho 9 đoàn CB-GV-NV đi tham quan, học tập tại nước ngoài [H7.1.12]

 Các họat động về hợp tác quốc tế của Nhà trường được thực hiện bài bản theo các hướng dẫn của Sở đảm bảo theo quy trình do trường đề ra [H7.5.6].Vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế để đóng góp vào nguồn lực cho trường được Nhà trường hết sức quan tâm, thể hiện sự nỗ lực của trường qua đề án thành lập trung tâm tiếng Đức để đào tạo tiếng Đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên - học sinh có nguyện vọng học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng năng lực hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với tổ chức phi lợi nhuận F+U Sachsen, Đức ngày 12/12/2012. [H7.5.7]

Trường cũng tranh thủ việc hỗ trợ của các doanh nghiệp để có thêm công cụ giảng dạy, nâng cao tay nghề của các em học sinh như thực hiện dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP 2012-2014 do công ty Intel tài trợ với tổng số suất học bổng là 18 suất, trị giá 6.500.000đ/suất trong 3 năm 2012, 2013, 2014 [H7.5.8]; phối hợp với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, Cộng hòa Pháp tổ chức khóa hướng dẫn sử dụng mô hình Bipbop và mô hình năng lượng mặt trời cho Giảng viên khoa Điện - Điện tử [H7.5.9]; tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án 2014 với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, cộng hòa Pháp ngày 17/03/2014 về đào tạo ngắn hạn nghề Điện dân dụng cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và bộ đội xuất ngũ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo công văn số 2719/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 [H7.5.10];
Các chương trình, lớp đào tạo liên kết đều được sự cho phép của Cơ quan quản lý cấp trên; Mọi hoạt động tổ chức (ký kết, đào tạo, học phí, nguồn tài chính, cấp chứng chỉ...) đều tuân thủ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà trường có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để giảng viên, cán bộ quản lý, HSSV ra nước ngoài học tập trao đổi kinh nghiệm theo các chương trình liên kết đào tạo đã được ký trong biên bản ghi nhớ trong đó có học bổng toàn phần về đào tạo Tiến sĩ cho Giảng viên của trường do trường Đại học Tun Hussein Onn Malysia, Malysia tài trợ [H7.5.11].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có bộ phận chuyên trách quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế. Vì thế hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện hiệu quả, tuân thủ đầy đủ và đúng các quy định của Ngành.
Các hoạt động hợp tác quốc tế hiện nay có tác dụng nâng cao năng lực giảng dạy và NCKH của giảng viên; Mặt khác, nâng cao năng lực và kinh nghiệm tổ chức hội thảo khoa học, tạo điều kiện quảng bá thương hiệu của Nhà trường.
Cán bộ lãnh đạo có nhiều thiện chí và hoài bão trong hợp tác quốc tế về NKCH.
Đội ngũ cán bộ quản lý tích cực trau dồi ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn trong quan hệ quốc tế, giáo dục so sánh để định hướng hợp tác trong tương lai. Đội ngũ hiện tại chỉ sử dụng tốt tiếng Anh, chưa có những người có thể sử dụng ngoại ngữ khác, điều này cũng làm hạn chế  đến quá trình mở rộng hợp tác liên kết.
Luôn xây dựng được niềm tin cho đối tác khi làm việc thể hiện qua các biên bản ghi nhớ.
 Hoạt động khoa học đã phục vụ cho hoạt động quản lý, giảng dạy của Nhà trường, không tạo ra nguồn thu cụ thể nhưng đã góp phần giảm chi phí cho các hoạt động nói trên (không cần mua tài liệu, mô hình, thiết bị dạy học...).
Nhà trường chưa đặt nặng vấn đề doanh thu và NCKH tăng tài chính trong NCKH mà chủ yếu giúp cho GV nâng cao năng lực NCKH của GV, tăng mô hình, thiết bị dạy học.
3. Những tồn tại:

Những năm gần đây Nhà trường chưa chú trọng việc thực hiện chuyển giao công nghệ, các đề tài NCKH tập trung vào việc phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập tại trường là chính; Mặt khác, Nhà trường chưa có cán bộ đầu ngành, có kinh nghiệm để dẫn dắt đội ngũ giảng viên trẻ tham gia thực hiện các đề tài mang tính chuyển giao công nghệ.
Chưa chuyển giao công nghệ do nhà trường chưa chú trọng vào vấn đề tạo doanh thu trong NCKH
Hiện nay hoạt động hợp tác quốc tế chỉ ở dạng giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Chưa thực hiện được việc ký kết các hợp đồng đào tạo, dài hạn chuyên sâu với đơn vị bạn. Chưa tìm được nguồn hỗ trợ học bỗng, nguồn liên kết đào tạo để đưa giảng viên, sinh viên tiếp tục học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.
Quy mô và ngành đào tạo còn quá ít nên hạn chế trong hợp tác, chưa dành ngân sách cho hợp tác quốc tế. 

4. Kế hoạch hành động:

Trung tâm chuyển giao công nghệ xúc tiến hợp tác với các Viện, các trường đại học khác, các doanh nghiệp trên phương diện hợp tác, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Tăng cường phát triển đội ngũ giảng viên, đặc biệt chú trọng những giảng viên có bề dày kinh nghiệm và những giảng viên có khả năng NCKH để đăng ký thực hiện các đề tài cấp thành phố, cấp bộ nhằm tận dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ các đề tài này
Tăng cường xây dựng chương trình hợp tác đào tạo với đối tác tiềm năng và hợp tác trong NCKH. Phân bổ ngân sách có kinh phí dành cho hợp tác quốc tế. Mở rộng thêm ngành đào tạo để thu hút đối tác. 
Nhà trường tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài để tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo dành cho cán bộ giảng viên và HSSV trong trường.
5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 7:
Hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế đều bám sát mục tiêu và kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường theo từng gia đoạn nhằm từng bước xây dựng, phát triển Nhà trường thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín.
Nhà trường đã chú trọng xây dựng các Quy định, Kế hoạch hoạt động NCKH nhằm khuyến khích cán bộ, giảng viên và HSSV tham gia các hoạt động NCKH thể hiện qua việc đăng ký thực hiện các đề tài, công trình NCKH.

Trong điều kiện hạn chế về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ NCKH, Nhà trường cũng đã cố gắng có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ các đối tượng tham gia hoạt động NCKH. Bước đầu đã liên kết với các đối tác, tạo nguồn hỗ trợ về mọi mặt cho hoạt động NCKH.
Hoạt động NCKH những năm qua chưa thực hiện tốt ở mục đích chuyển giao công nghệ nên chưa đạt hiệu quả nguồn thu từ NCKH. Tuy nhiên, phần nào đã góp phần cải tiến hoạt động quản lý, đào tạo tại trường, tiết kiệm được chi phí, ngân sách của Nhà trường. Đặc biệt là cho thấy sự ổn định, tạo điều kiện phát triển Nhà trường.
